
Điểm Xếp giải Điểm Xếp giải

1 ĐL020 Lê Thị Anh Đào 01/05/2009 THPT Lê Hữu Trác Địa lí 7,75 7,75

2 ĐL077 Đặng Hoàng Thanh Ngân 06/10/2007 THPT Chuyên Nguyễn Du Địa lí 9,5 KK 9,5 KK

3 ĐL146 Lê Huỳnh Trung 03/05/2007 THPT Lê Hồng Phong Địa lí 7,5 7,5

4 GD019 Hoàng Thị Dưa 12/03/2007 THPT DTNT N' Trang Lơng GDKTPL 7,5 7,5

5 GD020 Đặng Thị Thùy Dương 18/06/2007 THPT Lê Hồng Phong GDKTPL 5,5 5,5

6 GD034 H Kuin Byă 10/04/2007 THPT DTNT N' Trang Lơng GDKTPL 8,25 9,25 KK

7 GD053 Lý Thị Phương Nhi 05/12/2007 THPT Lê Hồng Phong GDKTPL 6 6

8 GD096 H Trà Mi Hwing 18/07/2008 THPT Cao Bá Quát GDKTPL 8,5 8,5

9 HH020 Ngô Đình Đạt 04/10/2007 THPT Nguyễn Công Trứ Hóa học 10,73 KK 10,73 KK

10 HH037 Đặng Duy Minh Huy 15/07/2008 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hóa học 8,6 8,6

11 HH064 Đinh Lê Quang Minh 30/01/2008 THPT Buôn Hồ Hóa học 9,13 9,13

12 HH098 Đặng Thị Nam Thái 06/05/2007 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hóa học 8,52 8,52

13 LS007 Nguyễn Cao Phương Anh 19/12/2007 THPT Cao Bá Quát Lịch sử 8,25 8,25

14 LS011 Nguyễn Hoàng Trúc Anh 22/03/2009 THPT Chuyên Nguyễn Du Lịch sử 11,25 KK 11,25 KK

15 LS019 Phạm Đào Bảo Châu 17/04/2009 THPT Chuyên Nguyễn Du Lịch sử 10,5 KK 10,5 KK

16 LS028 Bùi Thị Kim Dung 25/05/2007 THPT Buôn Hồ Lịch sử 5 5

17 LS091 Nguyễn Thị Hồng Nga 25/03/2007 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Lịch sử 11,25 KK 11,25 KK

18 LS110 Lồ Seo Nhinh 01/01/2007 Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp Lịch sử 4,5 4,5

19 LS117 Nguyễn Thị Vân Phi 01/04/2007 Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp Lịch sử 4,25 4,25

20 LS123 Đi Ô Khánh Phương 04/07/2009 THPT Chuyên Nguyễn Du Lịch sử 11 KK 11 KK

21 LS135 Nguyễn Văn Tài 27/11/2008 THPT Chuyên Nguyễn Du Lịch sử 13,5 Ba 13,5 Ba

22 LS184 Nguyễn Hải Yến 21/07/2007 THPT Quang Trung Lịch sử 8,5 9,75 KK

23 LS185 Bùi Thị Hải Yến 11/01/2009 THPT Chuyên Nguyễn Du Lịch sử 11 KK 11 KK

24 NV001 Ngô Lê Bảo An 30/11/2007 THPT Chuyên Nguyễn Du Ngữ văn 11 Ba 11 Ba

25 NV009 Lê Trần Minh Anh 01/12/2007 THPT Phan Đăng Lưu Ngữ văn 9,25 9,25

26 NV011 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07/09/2007 TH, THCS và THPT Hoàng Việt Ngữ văn 9,25 9,25

Kết quả sau 

phúc khảo

Kết quả trước 

phúc khảo

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI HỌC SINH GIỎI 

CẤP TỈNH THPT-GDTX NĂM HỌC 2024-2025THPT-GDTX  NĂM HỌC 2024 - 2025

HỘI ĐỒNG PHÚC KHẢO

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường Môn thi
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27 NV014 Nguyễn Lê Phương Anh 26/06/2007 TH, THCS và THPT Hoàng Việt Ngữ văn 9,25 9,25

28 NV018 Nguyễn Nguyễn Thái Bảo 03/04/2007 THPT Trần Phú Ngữ văn 8,25 8,25

29 NV026 Ngô Đình Đan Chi 15/10/2007 THPT Buôn Ma Thuột Ngữ văn 9,75 9,75

30 NV056 Nguyễn Hà Gia Hân 16/08/2007 TH, THCS và THPT Hoàng Việt Ngữ văn 9,75 9,75

31 NV060 Lâm Thị Thúy Hiền 13/03/2007 THPT Lê Quý Đôn Ngữ văn 11,75 Ba 11,75 Ba

32 NV068 Trần Thị Khánh Huyền 22/01/2007 THPT Cư M'gar Ngữ văn 9,75 9,75

33 NV069 Nguyễn Xuân Hùng 15/07/2007 THPT Lê Duẩn Ngữ văn 9,25 9,25

34 NV071 Trần Phạm Mai Hương 07/01/2007 THPT Lê Hữu Trác Ngữ văn 9,75 9,75

35 NV091 Ngô Ngọc Thảo Linh 06/08/2008 THPT Phan Bội Châu Ngữ văn 9,75 9,75

36 NV123 Trương Bích Ngọc 07/12/2007 PTDTNT Tây Nguyên Ngữ văn 9,75 9,75

37 NV147 Phạm Nam Phúc 25/09/2007 THPT Ngô Gia Tự Ngữ văn 9,5 9,5

38 NV167 Phạm Trung Sơn 09/03/2008 THPT Trần Phú Ngữ văn 9,75 9,75

39 NV177 Hà Thị Thảo 02/05/2007 Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp Ngữ văn 7,25 7,25

40 NV187 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24/09/2008 THPT Phan Bội Châu Ngữ văn 9,75 9,75

41 NV188 Đỗ Huyền Thư 17/02/2008 THPT Trần Phú Ngữ văn 9,5 9,5

42 NV197 Lê Ngọc Thu Trang 07/03/2007 THPT Cao Bá Quát Ngữ văn 9,75 9,75

43 NV203 Vũ Hồ Huyền Trâm 16/09/2008 THPT Chuyên Nguyễn Du Ngữ văn 10 KK 10 KK

44 NV205 Nguyễn Quang Triệu 01/11/2006 Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp Ngữ văn 7 7

45 NV206 Lê Khánh Trinh 26/10/2008 THPT Cao Bá Quát Ngữ văn 9,75 9,75

46 NV221 Cao Thanh Vân 22/03/2008 THPT Chuyên Nguyễn Du Ngữ văn 10,5 KK 10,5 KK

47 NV227 Nguyễn Nhật Vĩnh 23/01/2007 THPT Hồng Đức Ngữ văn 9,75 9,75

48 NV233 Đỗ Tường Vy 30/10/2007 THPT Lê Quý Đôn Ngữ văn 9,5 9,5

49 SH008 Phạm Vũ Minh Châu 06/07/2008 THPT Cao Bá Quát Sinh học 7,5 KK 7,5 KK

50 SH020 Nguyễn Tấn Dũng 21/01/2007 THPT Lê Quý Đôn Sinh học 6,375 6,375

51 SH031 Trần Lê Da Huy 08/02/2007 THPT Lê Hữu Trác Sinh học 9,75 Ba 9,75 Ba

52 SH057 Bùi Hoàng Minh 02/01/2008 THPT Chuyên Nguyễn Du Sinh học 6,5 6,5

53 SH075 Lâm Tuyết Nhi 16/05/2008 THPT Chuyên Nguyễn Du Sinh học 6,25 7,75 KK

54 SH085 Nguyễn Thị Phương 09/03/2007 THPT Trường Chinh Sinh học 6,5 6,5

55 TA001 Nguyễn Bảo Duy An 18/07/2008 THPT Trần Phú Tiếng Anh 10,23 10,23

56 TA011 Mai Tuấn Anh 22/11/2007 THPT Lê Quý Đôn Tiếng Anh 10,005 10,005
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57 TA014 Trần Duy Bảo 21/03/2007 THPT Chuyên Nguyễn Du Tiếng Anh 12,94 Ba 12,94 Ba

58 TA034 Phạm Phi Đạt 26/05/2007 THPT Võ Nguyên Giáp Tiếng Anh 9,725 9,725

59 TA073 Đàm Quang Lực 05/02/2007 THPT Ngô Gia Tự Tiếng Anh 13,205 Ba 13,205 Ba

60 TA102 Hồ Nguyễn Quỳnh Nhi 18/01/2007 THPT Nguyễn Huệ Tiếng Anh 10,155 10,155

61 TA142 Ngô Mỹ Uyên 08/03/2007 THPT Chuyên Nguyễn Du Tiếng Anh 13,085 Ba 13,085 Ba

62 TH023 Hoàng Gia Đạt 15/02/2008 THPT Việt Đức Tin học 0 0

63 TH026 Vũ Nguyên Vĩnh Đạt 21/05/2007 THPT Việt Đức Tin học 7,2 7,2

64 TH076 Nguyễn Lương Nguyên Phúc 21/07/2007 THPT Ea Súp Tin học 8,6 8,6

65 TO086 Võ Thị Yến Nhi 19/03/2007 THPT Krông Ana Toán 9 KK 9 KK

66 TO092 Nguyễn Đào Tuấn Phong 06/06/2007 THPT Chuyên Nguyễn Du Toán 12 Ba 12 Ba

67 TO110 Bùi Thiện Huy Thịnh 04/07/2007 THPT Nguyễn Huệ Toán 8,25 8,25

68 TO131 Lâm  Thị Khánh Vy 01/11/2007 THPT Nguyễn Công Trứ Toán 8,25 8,25

69 LI025 Đoàn Thái Bình Dương 24/12/2007 THPT Nguyễn Trường Tộ Vật lí 1,5 1,5

70 LI045 Huỳnh Phạm Hoà 29/05/2008 THCS và THPT Đông Du Vật lí 14,5 Ba 14,5 Ba

71 LI061 Đậu Duy Khoa 16/04/2007 THPT Cao Bá Quát Vật lí 8,75 8,75

72 LI111 Nguyễn Anh Thư 29/01/2008 THPT Chuyên Nguyễn Du Vật lí 6,25 6,25

73 LI126 Nguyễn Thị Khánh Vy 01/07/2007 THPT Krông Bông Vật lí 8,75 8,75

Danh sách này có 73 thí sinh.

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 3 năm 2025

Người lập bảng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Đinh Tấn Truyền Đỗ Tường Hiệp
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